
DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BHYT THÁNG 01 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số  1855/QĐ-UBND ngày 13  tháng  4  năm 2022)

STT Họ và tên Số định danh Ngày tháng
năm sinh Địa chỉ Ngày tham gia Số tháng

đóng

Nơi đăng
ký KCB
ban đầu

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7
I Tăng 
1 Lê Khánh Ngân 0420657633 10/10/2021 Xóm 5 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 10/10/2021 72 153

2 Nông Việt Hoàng 0420657697 29/11/2021 , Thị trấn Nước Hai 29/11/2021 72 153

3 Triệu Minh Hạnh 0420658518 12/10/2021 Phố Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai 12/10/2021 72 153

4 Nguyễn Phan Đăng Khôi 0420658519 23/08/2021 Xóm 10 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 23/08/2021 72 153

5 Hà Khánh Thiện 0420658520 11/11/2021 Xóm 9 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 11/11/2021 72 153

6 Bành Hoàng An Nhiên 0420658521 27/10/2021 Xóm Nà Tẻng, Thị trấn Nước Hai 27/10/2021 72 153

7 Nguyễn Ngọc Trâm Anh 0420658522 08/11/2021 Xóm Thái Cường, Thị trấn Nước Hai 08/11/2021 72 153

8 Nguyễn Hương Giang 0420658525 13/12/2021 Phố A, Thị trấn Nước Hai 13/12/2021 72 153

9 Trương Hồng Ngân 0420658526 02/11/2021 Xóm 3 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 02/11/2021 72 153

10 Nông Khánh Minh 0420658527 14/12/2021 Xóm 5 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 14/12/2021 72 153

11 Lãnh Lê An Nhiên 0420658528 09/12/2021 Phố A, Thị trấn Nước Hai 09/12/2021 72 153

12 Nguyễn Gia Huy 0420658529 14/12/2021 , Thị trấn Nước Hai 14/12/2021 72 153

13 Trịnh Kim Anh 0420658530 14/11/2021 Xóm Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai 14/11/2021 72 153

14 Phan Trường Giang 0420658531 10/12/2021 Xóm 10 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 10/12/2021 72 153

15 Hoàng Ngọc Hà 0420658532 31/10/2021 Xóm 2 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 31/10/2021 72 153

16 Lê Phan Long Hải 0420658533 04/11/2021 , Thị trấn Nước Hai 04/11/2021 72 153

17 Phùng Tiến Đạt 0420659029 12/11/2021 Xóm Nà Mè, Thị trấn Nước Hai 12/11/2021 72 153

18 Hoàng Hà Hải Đăng 0420659030 07/11/2021 Xóm Bằng Hà, Thị trấn Nước Hai 07/11/2021 72 153

19 Hoàng Trung Hiếu 0420659031 27/12/2021 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 27/12/2021 72 153
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20 Lê Đăng Khôi 0420659032 21/05/2021 , Thị trấn Nước Hai 21/05/2021 72 153

21 Phạm Trung Hậu 0420659033 16/12/2021 Xóm 7 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 16/12/2021 72 153

22 Hoàng Ngô Khánh Chi 0420659135 12/12/2021 , Thị trấn Nước Hai 12/12/2021 72 153

23 Long Trung Đức 0420659136 18/12/2021 Xóm 5 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 18/12/2021 72 153

24 Lý Thiên Phúc 0420659285 19/11/2021 Bản Séng, Thị trấn Nước Hai 19/11/2021 72 153

25 Lưu Thị Hương 0420659292 08/07/2020 Xóm Bằng Hà, Thị trấn Nước Hai 08/07/2020 72 153

26 Triệu Tường Vy 0420659424 25/11/2021 Xóm 5 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 25/11/2021 72 153

27 Nông Thanh Bình 0420659474 16/11/2021 Xóm Bằng Hà, Thị trấn Nước Hai 16/11/2021 72 153

28 Lê Minh Triết 0420659475 11/01/2022 Xóm Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai 11/01/2022 72 153

29 Sầm Bảo Bảo 0420659589 18/01/2022 Xóm Thái Cường, Thị trấn Nước Hai 18/01/2022 72 153

30 Khúc Ngọc Kim Ngân 0420659591 04/01/2022 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 04/01/2022 72 153

31 Lê Đông Quân 0420659592 20/12/2021 Phố Dạ Hương, Thị trấn Nước Hai 20/12/2021 72 153

32 Hầu Thị Liên 0420659309 11/09/2021 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 11/09/2021 72 154

33 Đoàn Tuấn Kiệt 0420659310 25/12/2021 Xóm Nà Nhừ, Xã Dân Chủ 25/12/2021 72 154

34 Vương Khánh Lâm 0420659311 24/09/2021 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 24/09/2021 72 154

35 Vương Thị Liêm 0420659312 18/10/2021 Xóm Hoằng Súm, Xã Dân Chủ 18/10/2021 72 154

36 Hầu Thị Kim Ngân 0420659313 24/10/2021 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 24/10/2021 72 154

37 Vương Tuổi Thơ 0420659314 17/08/2021 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 17/08/2021 72 154

38 Hoàng Tuấn Tú 0420659315 28/10/2021 Xóm Pác Bó, Xã Dân Chủ 28/10/2021 72 154

39 Vương Thị Viên 0420659316 14/08/2021 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 14/08/2021 72 154

40 Cam Bảo Ngân 0420659317 22/12/2021 Xóm Danh Sỹ, Xã Dân Chủ 22/12/2021 72 154

41 Hoàng Minh Quân 0420658457 14/11/2021 , Xã Nam Tuấn 14/11/2021 72 155

42 Đàm Lê Gia Huy 0420658481 29/07/2021 Xóm Nà Chang, Xã Nam Tuấn 29/07/2021 72 155

43 Chu Diễm Quỳnh 0420658482 17/12/2021 Xóm Nguyên Giáp, Xã Nam Tuấn 17/12/2021 72 155

44 Hoàng Thùy Dung 0420658833 23/12/2021 , Xã Nam Tuấn 23/12/2021 72 155
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45 Hoàng Quốc Đạt 0420659393 12/12/2021 Đông Giang 2, Xã Nam Tuấn 12/12/2021 72 155

46 Nguyễn Hoài An 0420659528 02/01/2022 , Xã Nam Tuấn 02/01/2022 72 155

47 Hoàng Minh Nhật 0420658311 16/12/2021 Xóm Nà Khan, Xã Đại Tiến 16/12/2021 72 157

48 Đào Hương Ly 0420659566 06/01/2022 Xóm Ca Rài, Xã Đại Tiến 06/01/2022 72 157

49 Hoàng Đoạn Phúc Khang 0420659597 18/01/2022 Xóm Héc Chang, Xã Đại Tiến 18/01/2022 72 157

50 Hà Hoàng Hải 0420659744 19/12/2021 , Xã Đại Tiến 19/12/2021 72 157

51 Sầm Đức Toàn 0420659670 12/12/2021 Xóm Nặm Thoong, Xã Đức Long 12/12/2021 72 158

52 Phan Tiến Minh 0420659689 30/11/2021 Xóm Đoàn Kết, Xã Đức Long 30/11/2021 72 158

53 Dương Tuấn Kiệt 0420659690 28/11/2021 Xóm Bằng Giang, Xã Đức Long 28/11/2021 72 158

54 Phương Tuấn Anh 0420659691 30/11/2021 Xóm Hoàng Lạc, Xã Đức Long 30/11/2021 72 158

55 Lương Minh Hoàng 0420658235 08/12/2021 xóm Nà Mấn, Xã Ngũ Lão 08/12/2021 72 159

56 Hoàng Hoài An 0420658417 28/11/2021 Bản Gủn, Xã Ngũ Lão 28/11/2021 72 159

57 Hoàng Duy Hưng 0420659171 03/01/2022 xóm Bản Gủn, Xã Ngũ Lão 03/01/2022 72 159

58 Nông Tuấn Anh 0420658361 06/04/2021 Xóm Nà Chang, Xã Trương Lương 06/04/2021 72 160

59 Bàn Thảo Vy 0420658362 12/07/2021 Xóm Lũng Oong, Xã Trương Lương 12/07/2021 72 160

60 Hoàng Nguyễn Duy Tùng 0420659632 12/10/2021 Bản Gùa, Xã Trương Lương 12/10/2021 72 160

61 Hoàng Quang Huy 0420657514 28/10/2021 Xóm Lũng Cút, Xã Nguyễn Huệ 28/10/2021 72 162

62 Nguyễn Tiến Đạt 0420658243 07/11/2021 Xóm Canh Biện, Xã Nguyễn Huệ 07/11/2021 72 162

63 Lương Thị Linh Đan 0420658272 09/12/2021 Xóm Nặm Loát, Xã Nguyễn Huệ 09/12/2021 72 162

64 Vi Thị Tú Uyên 0420658315 17/11/2021 Xóm Cốc Phát, Xã Nguyễn Huệ 17/11/2021 72 162

65 Nông Thị Thu Thắm 0420658743 31/12/2021 Xóm Lũng Cút, Xã Nguyễn Huệ 31/12/2021 72 162

66 Nông Minh Toàn 0420659284 03/01/2022 Xóm Lũng Cút, Xã Nguyễn Huệ 03/01/2022 72 162

67 Hoàng Thiên Phúc 0420659609 15/12/2021 Xóm Bản Cải, Xã Nguyễn Huệ 15/12/2021 72 162

68 Đàm Quốc Anh 0420659720 27/12/2021 Xóm Nà Danh, Xã Nguyễn Huệ 27/12/2021 72 162

69 Hoàng Khánh Ngọc 0420658372 09/11/2021 Xóm Bình Long, Xã Hồng Việt 09/11/2021 72 164
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70 Lê Triiệu Minh Khôi 0420658373 27/11/2021 , Xã Hồng Việt 27/11/2021 72 164

71 Dương Ngọc Minh 0420658374 08/05/2020 Xóm Lũng Phầy, Xã Hồng Việt 08/05/2020 72 164

72 Dương Thị Trúc Quỳnh 0420658375 24/10/2021 Xóm Lũng Phầy, Xã Hồng Việt 24/10/2021 72 164

73 Lô Thị An Nhiên 0420658465 19/12/2021 Xóm Thanh Hùng, Xã Hồng Việt 19/12/2021 72 164

74 Bế Minh Ngọc 0420658762 02/12/2021 Xóm Bình Long, Xã Hồng Việt 02/12/2021 72 164

75 Mã Khánh Vy 0420659533 08/12/2021 , Xã Hoàng Tung 08/12/2021 72 167

76 Hoàng Nguyệt Ánh 0420659534 13/01/2022 Xóm Na Lữ, Xã Hoàng Tung 13/01/2022 72 167

77 Lê Bùi Tuệ Lâm 0420659535 17/11/2021 Xóm Đoàn Kết, Xã Hoàng Tung 17/11/2021 72 167

78 Đàm Minh Hiển 0420659536 21/12/2021 Xóm Đoàn Kết, Xã Hoàng Tung 21/12/2021 72 167

79 Thân Kiều Vy 0420659537 11/01/2022 Xóm Hào Lịch, Xã Hoàng Tung 11/01/2022 72 167

80 Bế Ngọc Hân 0420659538 09/12/2021 Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung 09/12/2021 72 167

81 Bùi Thị Thanh Trúc 0420659539 20/11/2021 Xóm Đoàn Kết, Xã Hoàng Tung 20/11/2021 72 167

82 Hoàng Đặng Linh Đan 0420659580 07/01/2022 Xóm Khau Súng- Khuổi Bắc, Xã Quang Trung 07/01/2022 72 169

83 Ngô Văn Tùng 0420659581 28/11/2021 , Xã Quang Trung 28/11/2021 72 169

84 Hoàng Trung Tuyến 0420659582 12/12/2021 Xóm Đông Sằng, Xã Quang Trung 12/12/2021 72 169

85 Hoàng Hồng Nhung 0420659583 22/12/2021 Xóm Nà Lại, Xã Quang Trung 22/12/2021 72 169

86 La Xuân Huỳnh 0420659584 22/12/2021 Xóm Cốc Phia, Xã Quang Trung 22/12/2021 72 169

87 Lý Hoàng Tôn 0420658949 18/12/2021 Xóm Goòng Nưa, Xã Lê Chung 18/12/2021 72 173

88 Đinh Anh Khoa 0420658950 25/12/2021 Xóm Goòng Chang, Xã Lê Chung 25/12/2021 72 173

89 Đặng Đoàn Anh Khoa 0420658951 15/11/2021 Xóm Nà Mẩn, Xã Lê Chung 15/11/2021 72 173

90 Nông Đàm Gia Khánh 0420658952 08/11/2021 , Xã Lê Chung 08/11/2021 72 173

91 Nông Hoàng Như Ngọc 0420659737 22/12/2021 Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung 22/12/2021 72 173

92 Nhâm Bảo Châu 0420659179 07/01/2022 Xóm Sông Bằng, Xã Hồng Nam 07/01/2022 72 176

II Giảm

1 Lương Long Khánh Huyền 0420411474 17/01/2016 Xóm 6 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 17/01/2016 153
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2 Nguyễn Chí Thanh 0420411501 03/01/2016 Nà Mè, Thị trấn Nước Hai 03/01/2016 153

3 Cam Minh Nghĩa 0420414666 07/01/2016 Nà Mè, Thị trấn Nước Hai 07/01/2016 153

4 Hoàng Thiên Minh 0420415696 02/01/2016 Tổ 2 Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai 01/03/2016 153

5 Hoàng Thanh Trúc 0420430404 01/01/2016 Xóm 2 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 01/01/2016 153

6 Tạ Ngọc Tuyết Mai 0420447914 31/01/2016 Tổ 1 Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 153

7 Phùng Linh Đan 0420451052 30/01/2016 Xóm 6 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 30/01/2016 153

8 Hà Bảo Quang 0420451122 04/01/2016 Tổ 2 Phố A, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 153

9 Nguyễn Hữu Bằng 0420451134 19/01/2016 Thái Cường, Thị trấn Nước Hai 19/01/2016 153

10 Hoàng Minh Khôi 0420451135 27/01/2016 Thái Cường, Thị trấn Nước Hai 27/01/2016 153

11 Nông Ngọc Bình 0420451177 16/01/2016 Xóm 6 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 16/01/2016 153

12 Nguyễn Lê Bảo Huy 0420451225 28/01/2016 Xóm 7 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 28/01/2016 153

13 Nông Trọng Duy 0420451226 22/01/2016 Xóm 1 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 22/01/2016 153

14 Mã Hương Ly 0420451325 29/01/2016 Tổ 1 Phố B, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 153

15 Nông Minh Đức 0420460396 07/01/2016 Minh Loan, Thị trấn Nước Hai 07/01/2016 153

16 Đàm Hồng Phúc 0420460417 18/01/2016 Minh Loan, Thị trấn Nước Hai 18/01/2016 153

17 Hoàng Nam Phong 0420462083 05/01/2016 Nà Mè, Thị trấn Nước Hai 05/01/2016 153

18 Nguyễn Chu Khánh Hoàn 0420541105 27/01/2016 Tổ 1 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 153

19 Triệu Thị Huyền Như 0420563798 17/01/2016 Xóm 5 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 17/01/2016 153

20 Nông Hoàng Phúc 0420563811 11/12/2015 Xóm 10 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 11/12/2015 153

21 Lý Thanh Tùng 0420594128 24/01/2016 Tổ 2 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 24/01/2016 153

22 Nông Anh Quân 0420623402 05/01/2016 Xóm 6 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 05/01/2016 153

23 Nông Việt Hoàng 0420657697 29/11/2021 , Thị trấn Nước Hai 153

24 Hoàng Bích Diệp 0420424365 14/01/2016 Bản Mạ, Xã Dân Chủ 01/03/2016 154

25 Nguyễn Khánh Đan 0420441826 21/12/2015 Tân Cường 21/12/2015 154

26 Tô Thị Hoài Trang 0420542470 01/01/2016 Mỏ Sắt, Xã Dân Chủ 01/03/2016 154
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27 Lý Bảo Trâm 0420542480 21/01/2016 Pác Bó, Xã Dân Chủ 21/01/2016 154

28 Lục Bàng Quốc Hiệp 0420542499 15/01/2016 Danh Sỹ, Xã Dân Chủ 15/01/2016 154

29 Hà Đức Khôi 0420542566 07/01/2016 Nà Nhừ, Xã Dân Chủ 07/01/2016 154

30 Phan Như Quỳnh 0420411497 12/01/2016 Xóm Nà Diểu, Xã Nam Tuấn 01/04/2016 155

31 Đàm Đức Minh 0420419051 09/01/2016 Xóm Nà Rị, Xã Nam Tuấn 01/02/2016 155

32 Triệu Hồng Nhung 0420425898 15/01/2016 Xóm Đông Hoan, Xã Nam Tuấn 01/05/2016 155

33 Lý Song Toàn 0420429676 06/01/2016 Xóm Văn Thụ, Xã Nam Tuấn 01/01/2016 155

34 Hoàng Thị Ngọc Lan 0420430439 02/01/2016 Xóm Pác Pan, Xã Nam Tuấn 01/04/2016 155

35 Mã Phùng Hồng Hạnh 0420451026 18/01/2016 Xóm Roỏng Nầng, Xã Nam Tuấn 01/04/2016 155

36 Hoàng Nhật Minh 0420453260 16/01/2016 Xóm Nà Rị, Xã Nam Tuấn 01/04/2016 155

37 Đào Ngọc Hoàng 0420462474 02/01/2016 Văn Thụ, Xã Nam Tuấn 02/01/2016 155

38 Lục Nguyên Bảo Ngà 0420562611 02/01/2016 Xóm Nà Ngoải, Xã Nam Tuấn 01/02/2016 155

39 Lý Ngân Hà 0420541707 12/01/2016 Xóm Ca Rài, Xã Đại Tiến 12/01/2016 157

40 Lý Văn Quân 0420598399 02/01/2016 Ca rài, Xã Đại Tiến 02/01/2016 157

41 Lý Việt Hoàng 0420439650 02/01/2016 Nặm Thoong, Xã Đức Long 01/03/2016 158

42 Đỗ Minh Long 0420445828 24/01/2016 Phia Tráng, Xã Đức Long 01/03/2016 158

43 Lê Thanh Trúc 0420541058 17/01/2016 Khuổi Ghẹn, Xã Đức Long 17/01/2016 158

44 Tô Hoàng Quang Thịnh 0420541215 13/01/2016 Khau Khang, Xã Đức Long 01/09/2016 158

45 Lục Thị Kiều Trinh 0420544676 30/12/2015 Nặm Thoong, Xã Đức Long 01/03/2016 158

46 Ngô Huy Phan 0420544679 01/01/2016 Nà Niền, Xã Đức Long 01/03/2016 158

47 Hoàng Quốc Cường 0420544682 17/01/2016 Cốc Lùng, Xã Đức Long 17/01/2016 158

48 Hoàng Anh Thư 0420544684 10/01/2016 Thắc Tháy, Xã Đức Long 10/01/2016 158

49 Đàm Trọng Nguyên 0420544686 29/01/2016 Nà Niền, Xã Đức Long 29/01/2016 158

50 Luân Minh Khuê 0420544692 27/01/2016 Phia Gào, Xã Đức Long 27/01/2016 158

51 Nông Khánh Linh 0420560164 26/01/2016 Phai Thin, Xã Đức Long 26/01/2016 158
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52 Ngô Diễm Quỳnh 0420560489 03/01/2016 Nà Niền, Xã Đức Long 01/03/2016 158

53 Lý Quang Minh 0420451751 13/01/2016 Lũng Luông, Xã Ngũ Lão 13/01/2016 159

54 Mạc Duy Mạnh 0420544312 01/01/2016 Bản Gủn, Xã Ngũ Lão 01/02/2016 159

55 Lương Tuấn Anh 0420568978 22/01/2016 Xóm Co Pheo, Xã Ngũ Lão 22/01/2016 159

56 Nông Thị Thùy Dung 0420569083 16/12/2015 Khuổi Quân, Xã Ngũ Lão 01/07/2016 159

57 Lục Thái Dương 0420426500 07/01/2016 Sam Luồng, Xã Trương Lương 07/01/2016 160

58 Trịnh Gia Linh 0420453135 07/01/2016 Sam Luồng, Xã Trương Lương 01/03/2016 160

59 Hoàng Tuấn Phong 0420455552 26/01/2016 Sí Liếng, Xã Trương Lương 26/01/2016 160

60 Nông Thị Anh Thư 0420460356 17/01/2016 Lũng Diểu, Xã Trương Lương 17/01/2016 160

61 Lê Thanh Tùng 0420542904 01/01/2016 Xóm Bản Gùa, Xã Trương Lương 01/03/2016 160

62 Nông Lục Trung Hải 0420542906 27/01/2016 Xóm Bản Gùa, Xã Trương Lương 27/01/2016 160

63 Triệu Đức Quyết 0420543132 28/01/2016 Sam Luồng, Xã Trương Lương 28/01/2016 160

64 Triệu Phúc Minh 0420543154 08/01/2016 Xóm Bản Gùa, Xã Trương Lương 08/01/2016 160

65 Bế Hải Nam 0420544586 03/01/2016 Lũng Diểu, Xã Trương Lương 03/01/2016 160

66 La Quốc Đạt 0420411512 02/01/2016 Xóm Nặm Loát, Xã Nguyễn Huệ 01/04/2016 162

67 La Cẩm Anh 0420411554 13/01/2016 Xóm Nặm Loát, Xã Nguyễn Huệ 01/04/2016 162

68 Nguyễn Tố My 0420411555 30/01/2016 Xóm Canh Biện B, Xã Nguyễn Huệ 01/04/2016 162

69 Nông Thị Thanh Hoa 0420449121 01/01/2016 Xóm Nà Danh, Xã Nguyễn Huệ 01/03/2016 162

70 Vi Anh Minh 0420451196 06/01/2016 Xóm Canh Biện B, Xã Nguyễn Huệ 01/03/2016 162

71 Lâm Kim Oanh 0420452273 02/01/2016 Xóm Án Lại, Xã Nguyễn Huệ 01/03/2016 162

72 Vi Thúy Hà Băng 0420453196 17/01/2016 Lũng Cút, Xã Nguyễn Huệ 17/01/2016 162

73 Nông Ngọc Như 0420571512 09/01/2016 Bản Cải, Xã Nguyễn Huệ 09/01/2016 162

74 Hoàng Quang Huy 0420657514 28/10/2021 Xóm Lũng Cút, Xã Nguyễn Huệ 162

75 Trương Ánh Tuyết 0420411471 21/01/2016 Pác Gậy, Xã Hồng Việt 21/01/2016 164

76 Đàm Thị Thanh Huyền 0420437344 06/01/2016 Lam Sơn Thượng, Xã Hồng Việt 01/03/2016 164
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77 Lô Phương Thảo 0420439220 18/01/2016 Thanh Hùng, Xã Hồng Việt 18/01/2016 164

78 Đàm Thị Thanh Trúc 0420451059 07/01/2016 Dẻ Đóong, Xã Hồng Việt 01/03/2016 164

79 Hoàng Minh Hiếu 0420451271 16/01/2016 Bình Long, Xã Hồng Việt 16/01/2016 164

80 Dương Bảo Ngọc 0420568866 13/01/2016 Bình Long, Xã Hồng Việt 13/01/2016 164

81 Nông La Khánh Duy 0420568882 28/01/2016 Thanh Hùng, Xã Hồng Việt 28/01/2016 164

82 Đàm Dương Hà An 0420451353 30/01/2016 Đoàn Kết, Xã Hoàng Tung 167

83 Nông Gia Hưng 0420411489 20/12/2015 Hạnh Phúc, Xã Hoàng Tung 01/03/2016 167

84 Sầm Minh Nhật 0420411490 24/12/2015 Hạnh Phúc, Xã Hoàng Tung 01/03/2016 167

85 Vương Thanh Nhật 0420451151 23/01/2016 Xóm Na Lữ, Xã Hoàng Tung 01/03/2016 167

86 Bùi Khánh Chi 0420451153 21/01/2016 Đoàn Kết, Xã Hoàng Tung 01/04/2016 167

87 Hoàng Xuân Quỳnh 0420447848 06/01/2016 Khuổi Lừa, Xã Quang Trung 06/01/2016 169

88 Hoàng Hải Lâm 0420451055 02/01/2016 Nà Lại, Xã Quang Trung 02/01/2016 169

89 Nông Trung Hiếu 0420451179 23/01/2016 Nặm Tàn, Xã Quang Trung 23/01/2016 169

90 Đinh Nông Mỹ Lệ 0420564137 22/01/2016 Khuổi Khoang, xã Quang Trung 22/01/2016 169

91 La Hải Đăng 0420416698 10/01/2016 Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng 01/03/2016 171

92 Hoàng Gia Huy 0420451283 15/01/2016 Tài Hồ SÌn, Xã Bạch Đằng 01/03/2016 171

93 Nông Lan Hương 0420451284 23/01/2016 Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng 01/03/2016 171

94 Hoàng Sầm Quyên 0420447836 30/01/2016 Nà Niển, Xã Bình Dương 01/03/2016 172

95 Nông Thị Thu Thảo 0420430385 03/01/2016 Xóm Khuổi Diển Nà Mười, Xã Lê Chung 03/01/2016 173

96 Nông Thế Quốc 0420451308 15/01/2016 Pác Háo Nà Pìn, Xã Lê Chung 01/03/2016 173

97 Nông Triệu Chung 0420451345 01/01/2016 Xóm Nà Đin, Xã Lê Chung 01/03/2016 173

98 Hoàng Kim Thoa 0420559133 19/01/2016 Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung 01/03/2016 173

99 Hứa Duy Nghĩa 0420411594 12/01/2016 Xóm Bằng Giang, Xã Hồng Nam 12/01/2016 176

100 Đàm Trúc Diễm 0420459332 20/01/2016 Xóm Bằng Giang, Xã Hồng Nam 20/01/2016 176
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DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BHYT THÁNG 02 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày  13  tháng  4 năm 2022)

STT Họ và tên Số định danh Ngày tháng
năm sinh Địa chỉ Ngày tham gia Số tháng

đóng

Nơi đăng
ký KCB
ban đầu

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7
I Tăng 
1 Mã Hải Đăng 0420659782 25/11/2021 Xóm Nà Mè, Thị trấn Nước Hai 25/11/2021 72 153

2 Hoàng Nguyễn Tố Như 0420659820 10/01/2022 , Xã Nguyễn Huệ 10/01/2022 72 162

3 Lý Thị Hoa 0420659841 27/01/2022 Xóm Lũng Rì, Xã Đại Tiến 27/01/2022 72 157

4 Vi Triệu Huy 0420659842 22/12/2021 Xóm Nà Bon, Xã Đại Tiến 22/12/2021 72 157

5 Lương Bảo Khánh 0420659970 03/01/2022 Xóm Nà Bon, Xã Đại Tiến 03/01/2022 72 157

6 Trương Hoàng Dũng 0420660077 20/12/2021 Xóm Án Lại, Xã Nguyễn Huệ 20/12/2021 72 162

7 Hoàng Ánh Nguyệt 0420660076 10/01/2022 Xóm Bản Cải, Xã Nguyễn Huệ 10/01/2022 72 162

8 Nông Nguyễn Trung 0420660079 01/08/2021 Xóm Sam Luồng, Xã Trương Lương 01/08/2021 72 160

9 Đặng Quỳnh Như 0420660082 29/12/2021 Xóm 3 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 29/12/2021 72 153

10 Vi Hà Tuấn 0420660101 11/12/2021 Xóm Đông Hoan, Xã Nam Tuấn 11/12/2021 72 155

11 Nông Anh Thư 0420660102 05/02/2022 , Xã Nam Tuấn 05/02/2022 72 155

12 Lục An Nhiên 0420660145 05/02/2022 Xóm Nà Chang, Xã Trương Lương 05/02/2022 72 160

13 Lý Nông Hải Nam 0420660249 24/12/2021 Xóm Nà Chang, Xã Trương Lương 24/12/2021 72 160

14 Lý Đức Duy 0420660270 12/02/2022 Xóm Lũng Rì, Xã Đại Tiến 12/02/2022 72 157

15 Nông Vũ Huy 0420660304 08/05/2021 Xóm Án Lại, Xã Nguyễn Huệ 08/05/2021 72 162

16 Thi Lương Hạ 0420660306 15/12/2021 Xóm Sam Luồng, Xã Trương Lương 15/12/2021 72 160

17 Đặng Thu Hằng 0420660383 26/12/2021 Xóm Thin Tẳng, Xã Bình Dương 26/12/2021 72 172

18 La Gia Bảo 0420660382 27/01/2021 Xóm Khuổi Lầy, Xã Bình Dương 27/01/2021 72 172

19 Hà Nhật Minh 0420660381 13/12/2021 Xóm Khuổi Rỳ, Xã Bình Dương 13/12/2021 72 172
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20 Triệu Tuệ Lâm 0420660402 12/02/2022 Xóm Đông Hoan, Xã Nam Tuấn 12/02/2022 72 155

21 Đặng Thanh Huấn 0420452305 21/01/2021 Nà Niển, Xã Bình Dương 21/01/2021 72 172

22 Hoàng Nhật Hạ 0420554564 18/03/2021 Khuổi Rỳ, Xã Bình Dương 18/03/2021 72 172

23 Nông Hà Kiều Trinh 0420660465 24/11/2021 Xóm Giang Lâm, Xã Trương Lương 24/11/2021 72 160

24 Lầu Thị Thu Hiền 0420660473 30/12/2021 Xóm Lũng Rì, Xã Đại Tiến 30/12/2021 72 157

25 Bế Thế Minh 0420454633 05/07/2020 Phố A, Thị trấn Nước Hai 05/07/2020 72 153

26 Phan Quỳnh Anh 0420660532 29/11/2021 Phố B, Thị trấn Nước Hai 29/11/2021 72 153

27 Lương Minh Hoàng 0420660533 13/01/2022 Xóm 4 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 13/01/2022 72 153

28 Từ Đan Nguyên 0420660534 21/12/2021 Xóm 9 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 21/12/2021 72 153

29 Hà Long Minh Châu 0420660571 24/12/2021 Xóm Lũng Diểu, Xã Trương Lương 24/12/2021 72 160

30 Ngô Phượng Duyên 0420660572 21/12/2021 Xóm Lũng Luông, Xã Trương Lương 21/12/2021 72 160

31 Triệu Huyền My 0420660614 08/02/2022 , Xã Nam Tuấn 08/02/2022 72 155

32 Trần Tuấn Hưng 0420660628 29/09/2021 Pàn Kèng, Xã Quang Trung 29/09/2021 72 169

33 Nguyễn Lý Thành Công 0420660629 07/02/2022 Khuổi Khoang, Xã Quang Trung 07/02/2022 72 169

34 Lô Thanh Tuyền 0420660627 30/12/2021 Khau Súng - Khuổi Bắc, Xã Quang Trung 30/12/2021 72 169

35 Nguyễn Ánh Dương 0420660636 30/12/2021 Xóm Bình Long, Xã Hồng Việt 30/12/2021 72 164

36 Lý Thiên Bảo 0420660637 10/09/2021 , Xã Hồng Việt 10/09/2021 72 164

II Giảm

1 Lương Đoàn Thế Hiển 0420411506 05/02/2016 Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng 01/05/2016 80 171

2 Nông Thị Hoài An 0420414430 16/02/2016 Nà Mè, Thị trấn Nước Hai 16/02/2016 72 153

3 Đàm Đào Thảo Nhi 0420416811 01/02/2016 Xóm Dẻ Đoóng, Xã Hồng Việt 01/04/2016 11 164

4 Hà Ngọc Bích 0420418591 19/02/2016 Xóm 10 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 19/02/2016 72 153

5 Nông Hữu Quốc 0420422979 14/02/2016 Sam Luồng, Xã Trương Lương 26/01/2016 80 160

6 Hoàng Phương Thảo 0420424803 03/02/2016 Xóm Héc Chang, Xã Đại Tiến 01/04/2016 80 157

7 Hoàng Duy Linh 0420430430 21/02/2016 Xóm Bản Gùa, Xã Trương Lương 21/02/2016 80 160
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8 Hoàng Phương Dung 0420430435 16/02/2016 Xóm Bó Mỵ, Xã Bình Dương 16/02/2016 80 172

9 Nguyễn Hạo Thiên 0420430440 26/02/2016 Khuổi Linh, Xã Hồng Nam 26/02/2016 80 176

10 Ma Trung Hiếu 0420442927 14/02/2016 Xóm Bó Báng, Xã Nam Tuấn 14/02/2016 80 155

11 Vương Thiết Sơn 0420446625 03/02/2016 Xóm Pác Khuổi, Xã Lê Chung 03/02/2016 80 173

12 Hoàng Thị Biên 0420447822 14/02/2016 Xóm Thin Tẳng, Xã Bình Dương 14/02/2016 80 172

13 Đàm Minh Tiến 0420447885 13/02/2016 Xóm Nặm Loát, Xã Nguyễn Huệ 80 162

14 Hoàng Hà Bảo Ngọc 0420447887 02/02/2016 Xóm Án Lại, Xã Nguyễn Huệ 80 162

15 Nguyễn Trà My 0420447892 18/02/2016 Bình Long, Xã Hồng Việt 18/02/2016 72 164

16 Hoàng Phi Trường 0420447901 24/02/2016 Xóm Lũng Rì, Xã Đại Tiến 24/02/2016 72 157

17 Sái Hoàng Khánh Duy 0420450714 10/02/2016 Xóm Nà Danh, Xã Nguyễn Huệ 01/03/2016 80 162

18 Triệu Mẫn Nhi 0420451083 12/02/2016 Xóm Khuổi Sàng, Xã Hồng Nam 12/02/2016 80 176

19 Hoàng Thu Huế 0420451168 17/02/2016 Bình Long, Xã Hồng Việt 17/02/2016 72 164

20 Hứa Tuệ Tâm 0420451266 16/02/2016 Tổ 2 Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai 79 153

21 Nông Thanh Nhã 0420451306 24/02/2016 Xóm Bản Chang, Xã Trương Lương 24/02/2016 80 160

22 Hứa Ngọc Mai 0420451313 20/02/2016 Xóm Án Lại, Xã Nguyễn Huệ 01/04/2016 80 162

23 Đàm Mỹ Thương 0420451315 20/02/2016 Xóm 6 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 20/02/2016 72 153

24 Hoàng Ngọc Hân 0420451321 18/02/2016 Bản Séng, Thị trấn Nước Hai 18/02/2016 72 153

25 Bế Hồng Phúc 0420452316 13/02/2016 Tổ 1 Dạ Hương, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 80 153

26 Bế Hồng Đức 0420452317 13/02/2016 Tổ 1 Dạ Hương, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 80 153

27 Lương Ngọc Thái 0420453302 13/02/2016 Bản Sẳng, Xã Bạch Đằng 01/04/2016 80 171

28 Đàm Ngọc ánh 0420460346 23/02/2016 Xóm Khau Chang, Xã Nguyễn Huệ 79 162

29 Hoàng Việt Hà 0420460384 07/02/2016 Tài Hồ SÌn, Xã Bạch Đằng 01/04/2016 80 171

30 Nông Thị Ngọc Bích 0420541248 15/02/2016 Phai Thin, Xã Đức Long 15/02/2016 80 158

31 Nông Quốc Việt 0420541249 27/02/2016 Nà Niền, Xã Đức Long 27/02/2016 80 158

32 Đinh Hương Thảo 0420541977 28/02/2016 Khuổi Linh, Xã Hồng Nam 28/02/2020 80 176
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33 Chu Đức Toàn 0420542636 06/02/2016 Xóm Má Tẩư, Xã Đại Tiến 01/03/2016 80 157

34 Triệu Gia Hân 0420542907 07/02/2016 Sam Luồng, Xã Trương Lương 07/02/2016 80 160

35 Lê Thanh Loan 0420542983 03/02/2016 Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai 03/02/2016 72 153

36 Lý Thị Hà Phương 0420543141 21/02/2016 Nà Chang, Xã Trương Lương 21/02/2016 80 160

37 Lưu Mai Hương 0420543196 15/02/2016 Tổ 1 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 80 153

38 Hoàng Mai Thùy 0420543880 19/02/2016 Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung 01/09/2016 80 169

39 Hoàng Thị Bạch Nhi 0420543891 10/02/2016 Cộp My, Quang Trung, H.Hoà An, T. Cao Bằng 01/09/2016 80 169

40 Đào Thắm Tươi 0420544318 10/02/2016 Xóm Co Pheo, Xã Ngũ Lão 01/07/2016 80 159

41 Nguyễn Tiến Đoàn 0420544680 04/02/2016 Nà Pẳng, Xã Đức Long 01/03/2016 80 158

42 Nông Đức Toàn 0420544687 12/02/2016 Nà Niền, Xã Đức Long 12/02/2016 80 158

43 Hầu Thị Thu Hà 0420545107 07/02/2016 Xóm Lũng Lạ, Xã Dân Chủ 07/02/2016 80 154

44 Hoàng Linh Đan 0420545219 08/02/2016 Xóm Đông Láng, Xã Nam Tuấn 01/07/2016 80 155

45 Hoàng Thanh Mai 0420545223 07/02/2016 Xóm Nà Hoài, Xã Nam Tuấn 01/07/2016 80 155

46 Chu Xuân Bằng 0420545472 20/02/2016 Xóm Nà Ban, Xã Nam Tuấn 01/05/2016 80 155

47 Đỗ Bảo An 0420552740 22/02/2016 Xóm 10 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 22/02/2016 72 153

48 Nông Ngọc Quý 0420562615 17/02/2016 Xóm Nà Khao, Xã Nam Tuấn 01/04/2016 80 014

49 Nông Thị Hồng Hạnh 0420562635 04/02/2016 Xóm Nà Hoài, Xã Nam Tuấn 01/04/2016 80 008

50 Long Đức Trung 0420563812 19/02/2016 Xóm 10 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 19/02/2016 72 153

51 Vũ Minh Châu 0420563826 05/02/2016 Xóm 8 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 05/02/2016 72 153

52 Dương Hải Phúc 0420563833 04/02/2016 Xóm 3 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 04/02/2016 72 153

53 Long Thế Vinh 0420565870 18/02/2016 Khuổi Hoi, Xã Ngũ Lão 01/05/2016 80 159

54 Hoàng Gia Hân 0420568158 02/02/2016 Bản Sẳng, Xã Bạch Đằng 01/05/2016 80 171

55 Ngô Thanh Mai 0420568880 01/02/2016 Thanh Hùng, Xã Hồng Việt 01/02/2016 72 164

56 Lương Bảo Khang 0420571414 17/02/2016 Pác Cam, Xã Hồng Việt 17/02/2016 72 164

57 Hoàng Quỳnh Lam 0420573689 08/02/2016 Pác Cam, Xã Hồng Việt 08/02/2016 72 164
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58 Hoàng Phương Huyền 0420574376 17/02/2016 Tổ 2 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 17/02/2016 72 153

59 Hoàng Thị Thơ 0420643843 16/02/2016 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 16/02/2016 72 154
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DANH SÁCH TĂNG, GIẢM NGƯỜI THAM GIA BHYT THÁNG 3 NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-UBND ngày 13 tháng  4  năm 2022)

STT Họ và tên Số định danh Ngày tháng
năm sinh Địa chỉ Ngày tham gia Số tháng

đóng

Nơi đăng
ký KCB
ban đầu

Ghi chú

A B 1 2 3 4 5 6 7
I Tăng 
1 Nông Yến Chi 0420644077 30/03/2019 Phúc Sơn, Xã Đức Long 18/03/2022 72 158

2 Nông Kim Ngân 0420660725 22/11/2021 Xóm Khuổi Linh, Xã Hồng Nam 22/11/2021 72 176

3 Hà Huy Hoàng 0420660815 21/10/2021 Xóm Đông Giang 1, Xã Nam Tuấn 21/10/2021 72 155

4 La Nguyễn Diễm My 0420660897 27/01/2022 Xóm Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng 27/01/2022 72 171

5 Hoàng Diệp Chi 0420660899 27/01/2022 Xóm Tài Hồ Sìn, Xã Bạch Đằng 27/01/2022 72 171

6 La An Nguyên 0420660898 18/01/2022 Xã Bạch Đằng, Xã Bạch Đằng 18/01/2022 72 171

7 Trần Quốc Lục An Hiếu 0420660900 19/12/2021 Xóm Nà Roác 1, Xã Bạch Đằng 19/12/2021 72 171

8 La Hoàng Chân 0420660913 08/02/2022 Phố A, Thị trấn Nước Hai 08/02/2022 72 153

9 Nguyễn Lãnh Trà My 0420661114 26/12/2021 Xóm Bản Chang, Xã Dân Chủ 26/12/2021 72 154

10 Hoàng Thị Trúc 0420661112 14/02/2022 Xóm Pác Bó, Xã Dân Chủ 14/02/2022 72 154

11 Lục Phương Nga 0420661113 15/01/2022 Xóm Hoằng Súm, Xã Dân Chủ 15/01/2022 72 154

12 Lò Thiên Ân 0420661107 22/05/2020 Xóm Phiắc Cát, Xã Dân Chủ 22/05/2020 72 154

13 Vũ Lương Thiên Đức 0420661110 19/11/2021 Xóm Pác Bó, Xã Dân Chủ 19/11/2021 72 154

14 Lục Gia Huy 0420661109 26/01/2022 Xóm Bản Mạ, Xã Dân Chủ 26/01/2022 72 154

15 Vương Kim Chi 0420661108 09/09/2019 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 09/09/2019 72 154

16 Vương Thị Như 0420661115 24/12/2021 Xóm Hoằng Súm, Xã Dân Chủ 24/12/2021 72 154

17 Hầu Thị Mái 0420661106 03/07/2019 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 03/07/2019 72 154

18 Hầu Thị Thu Hằng 0420661111 21/11/2020 Xóm Cao Sơn, Xã Dân Chủ 21/11/2020 72 154
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19 Hầu Hải Vinh 0420661181 30/12/2021 Xóm Lũng Diểu, Xã Trương Lương 30/12/2021 72 160

20 Hoàng Gia Bảo 0420661222 17/02/2022 Xóm Ca Rài, Xã Đại Tiến 17/02/2022 72 157

21 Lê Bảo Khang 0420661261 26/02/2022 Nà Mè, Thị trấn Nước Hai 26/02/2022 72 153

22 Dương Đức Thành 0420661262 20/02/2022 Xóm 6 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 20/02/2022 72 153

23 Nông Hải Đăng 0420661363 25/01/2022 Xóm Nà Chang, Xã Trương Lương 25/01/2022 72 160

24 Ngô Trung Luật 0420661364 14/01/2022 Xóm Lam Sơn Hạ, Xã Hồng Việt 14/01/2022 72 164

25 Đặng Trung Kiên 0420661365 27/02/2022 , Xã Hồng Việt 27/02/2022 72 164

26 Bế Đàm Tường Vy 0420661378 19/01/2022 Xóm Pác Gậy, Xã Hồng Việt 19/01/2022 72 164

27 Lương Hoàng Phát 0420661367 26/02/2022 Xóm Bình Long, Xã Hồng Việt 26/02/2022 72 164

28 Bế Bảo Bình 0420661381 15/12/2021 Xóm Pác Gậy, Xã Hồng Việt 15/12/2021 72 164

29 Hoàng Thu Trà 0420661380 07/12/2021 Xóm Bình Lương, Xã Hồng Việt 07/12/2021 72 164

30 Lương Hoàng Hạnh 0420661379 13/12/2021 Xóm Lam Sơn Thượng, Xã Hồng Việt 13/12/2021 72 164

31 Dương Trọng Cường 0420661368 29/01/2022 Xóm Pác Cam, Xã Hồng Việt 29/01/2022 72 164

32 Đàm Nhất Anh 0420661377 17/01/2022 Dẻ Đoóng, Xã Hồng Việt 17/01/2022 72 164

33 Triệu Tô Lộc 0420661502 06/01/2022 Xóm Khuổi Rỳ, Xã Bình Dương 06/01/2022 72 172

34 Nông Quỳnh Mai 0420661559 17/03/2022 Xóm Canh Biện, Xã Nguyễn Huệ 17/03/2022 72 162

35 Nông Quỳnh Nga 0420661560 31/01/2022 Xóm Thua Bó, Xã Nguyễn Huệ 31/01/2022 72 162

36 Nguyễn Ngọc Tú Anh 0420444717 29/11/2020 Xóm 2 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 29/11/2020 72 008

37 Nguyễn Ngọc Hân 0420661566 19/07/2021 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 19/07/2021 72 153

38 Nông Gia Bảo 0420661581 17/12/2021 Xóm Đoàn Kết, Xã Đức Long 17/12/2021 72 158

39 Nông Mạc Anh Thư 0420661580 31/01/2022 Xóm Hoàng Lạc, Xã Đức Long 31/01/2022 72 158

40 Trương Thùy Trang 0420661583 02/01/2022 , Xã Đức Long 02/01/2022 72 158

41 Hoàng Duy Khánh 0420661584 14/12/2021 Xóm Minh Khai, Xã Đức Long 14/12/2021 72 158

42 Lục Minh Châu 0420661582 30/01/2022 Xóm Phia Tráng, Xã Đức Long 30/01/2022 72 158
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43 Bế Hứa Minh Chính 0420661587 04/02/2022 , Xã Đức Long 04/02/2022 72 158

44 Hoàng Quang Tiến 0420661588 22/02/2022 Xóm Cốc Lùng, Xã Đức Long 22/02/2022 72 158

45 Lý Bảo An 0420661585 12/02/2022 Xóm Nà Niền, Xã Đức Long 12/02/2022 72 158

46 Nông Lương Minh Nhật 0420661589 01/03/2022 Xóm Nặm Thoong, Xã Đức Long 01/03/2022 72 158

47 Nguyễn Thanh Thảo 0420661586 16/02/2022 , Xã Đức Long 16/02/2022 72 158

48 Triệu Thúy Hằng 0420661646 09/04/2021 Xóm Giang Lâm, Xã Trương Lương 09/04/2021 72 160

49 Triệu Ngọc Nhi 0420661647 15/09/2018 Xóm Giang Lâm, Xã Trương Lương 15/09/2018 72 160

50 Lương Minh Nhật 0420661675 08/02/2022 Phố B, Thị trấn Nước Hai 08/02/2022 72 153

51 Dương Hải Đăng 0420661674 17/03/2022 Xóm 1 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 17/03/2022 72 153

52 Hoàng Hồng Anh 0420661676 01/03/2022 Xóm 2 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 01/03/2022 72 153

53 Nông Đức Toàn 0420661677 20/03/2022 Xóm Minh Loan, Thị trấn Nước Hai 20/03/2022 72 153

54 Lê Lâm Giang 0420661697 30/01/2022 Xóm Đông Giang 1, Xã Nam Tuấn 30/01/2022 72 155

II Giảm

1 Lục Nông Quỳnh Chi 0420411491 18/02/2016 Hạnh Phúc, Xã Hoàng Tung 01/04/2016 167

2 Long Thị Bích Thảo 0420422404 02/02/2016 Bó Lếch, Xã Hoàng Tung 167

3 Ngô Quang Minh 0420429530 08/03/2016 Phố Giữa, Thị trấn Nước Hai 08/03/2016 153

4 Nông Nguyên Khang 0420430386 03/03/2016 Xóm Khuổi Diển Nà Mười, Xã Lê Chung 03/03/2016 173

5 Triệu Khánh Duy 0420430387 17/03/2016 Xóm 8 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 17/03/2016 153

6 Nông Hà Tuấn 0420430421 25/03/2016 Xóm Giang Lâm, Xã Trương Lương 25/03/2016 160

7 Phương Gia Bảo 0420430428 14/03/2016 Thái Cường, Thị trấn Nước Hai 14/03/2016 153

8 Nông Thị Hằng Nga 0420430431 09/03/2016 Nà Chang, Xã Trương Lương 09/03/2016 160

9 Dương Nhật Long 0420447855 08/03/2016 Xóm Khau Lềm, Xã Nam Tuấn 01/04/2016 008

10 Nông Thị An Nhiên 0420447859 27/03/2016 Tổ 1 Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai 01/05/2016 153

11 Hà Vy 0420447886 13/03/2016 Xóm Canh Biện B, Xã Nguyễn Huệ 162
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12 Nguyễn Trung Đức 0420447894 03/03/2016 Xóm 4 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 03/03/2016 153

13 Trương Bảo Tuyên 0420451056 16/03/2016 Bình Long, Xã Hồng Việt 16/03/2016 164

14 Dương Thúy Hà 0420451070 25/03/2016 Xóm Ca Rài, Xã Đại Tiến 25/03/2016 157

15 Ngô Đức Trọng 0420451071 21/03/2016 Xóm Ca Rài, Xã Đại Tiến 21/03/2016 157

16 Dương Thị Liên 0420451075 28/03/2016 Xóm Ca Rài, Xã Đại Tiến 28/03/2016 157

17 Dương Cát Tiên 0420451085 27/03/2016 Xóm 8 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 27/03/2016 153

18 Chu Văn Hiếu 0420451113 14/03/2016 Hạnh Phúc, Xã Hoàng Tung 14/03/2016 008

19 Long Hoàng Mai 0420451133 14/03/2016 Tổ 2 Hoằng Bó, Thị trấn Nước Hai 01/04/2016 153

20 Lương Ngọc Hân 0420451142 04/03/2016 Gòong Chang, xã Lê Chung, H Hòa An 04/03/2016 173

21 Vũ Hoàng Lan 0420451152 24/02/2016 Xóm Bến Đò, Xã Hoàng Tung 01/04/2016 167

22 Bàn Mùi Nhất 0420451178 01/03/2016 Lũng Oong, Xã Trương Lương 01/03/2016 160

23 Hà Ngọc Hân 0420451221 22/03/2016 Tài Hồ Sìn, Xã Bạch Đằng 171

24 Hoàng Thanh Nghị 0420451250 25/03/2016 Nà Lại, Xã Quang Trung 25/03/2016 169

25 Nông Xuân Phúc 0420451285 01/03/2016 Bản Sẳng, Xã Bạch Đằng 01/04/2016 171

26 Bế Nông Bảo 0420451289 24/03/2016 Xóm 3 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 24/03/2016 153

27 Tô Bảo Toàn 0420451309 12/03/2016 Nà Mẩn, xã Lê Chung, H. Hòa An, Xã Lê Chung 12/03/2016 173

28 Hoàng Nông Ánh Minh 0420460367 16/03/2016 Bản Sẳng, Xã Bạch Đằng 171

29 Hoàng Hà An 0420460386 30/03/2016 Xóm 7 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 30/03/2016 153

30 Triệu Gia Lâm 0420540740 13/03/2016 Bản Chung, Xã Đức Long 13/03/2016 158

31 Hoàng Hải Phong 0420540746 24/03/2016 Long Khang, Xã Đức Long 24/03/2016 158

32 Nguyễn Nông Mạnh Kiên 0420541253 14/03/2016 Nà Cóoc, Xã Đức Long 14/03/2016 158

33 Sầm Anh Khoa 0420541258 29/03/2016 Cốc Phát, Xã Đức Long 29/03/2016 158

34 La Minh Nhật 0420542504 03/03/2016 Danh Sỹ, Xã Dân Chủ 03/03/2016 154

35 Lê Hải Đăng 0420542511 24/03/2016 Xóm Nà Đán, Xã Dân Chủ 24/03/2016 154
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36 Hoàng Phương Lan 0420542538 21/03/2016 Bản Mạ, Xã Dân Chủ 21/03/2016 154

37 Lục Khánh Linh 0420542540 29/03/2016 Bản Mạ, Xã Dân Chủ 29/03/2016 154

38 Ma Hoàng Ngọc Bích 0420542548 31/03/2016 Bản Hoá, Xã Dân Chủ 31/03/2016 154

39 Đinh Quốc Thiện 0420542549 27/03/2016 Bản Hoá, Xã Dân Chủ 27/03/2016 154

40 Ma Nguyễn Vi Nga 0420542572 22/03/2016 Bản Hoá, Xã Dân Chủ 22/03/2016 154

41 Nông Thị Ngọc Duyên 0420542626 29/03/2016 Xóm Má Chang, Xã Đại Tiến 01/06/2016 157

42 Hoàng Hồng Điệp 0420542641 10/03/2016 Xóm Héc Nưa, Xã Đại Tiến 01/06/2016 157

43 Lương Hoài Diễm 0420543138 08/03/2016 Bốc Thượng, Xã Bạch Đằng 08/03/2016 171

44 Đàm Vĩnh Tuyến 0420543166 27/03/2016 Giang Lâm, xã Trương Lương, H. Hòa An 27/03/2016 160

45 Tô Thanh Thảo 0420543206 24/03/2016 Bốc Thượng, Xã Bạch Đằng 01/07/2016 171

46 Ngô Gia Huy 0420543698 08/03/2016 Pàn Kèng, Xã Quang Trung 08/03/2016 169

47 Hoàng Thị Thanh Trúc 0420543881 02/03/2016 Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung 01/09/2016 169

48 Lý Văn Cầu 0420543883 13/03/2016 Pàn Kèng, xã Quang Trung, H.Hoà An, T. Cao
Bằng 01/09/2016 169

49 Đào Hà My 0420544284 19/03/2016 Khau Gạm, Thị trấn Nước Hai 19/03/2016 153

50 Nông Bảo Ngọc 0420544320 05/03/2016 Khuổi Quân, Xã Ngũ Lão 01/07/2016 159

51 Hoàng Lục Cao Lâm 0420544605 04/03/2016 Xóm Phan Thanh, Xã Quang Trung 01/09/2016 169

52 Dương Ngọc Mai 0420545192 03/03/2016 Xóm Tàng Cải, Xã Nam Tuấn 01/05/2016 155

53 Triệu Tiến Thành 0420545201 10/03/2016 Xóm Nà Đán, Xã Nam Tuấn 01/05/2016 155

54 Hoàng Mỹ Chi 0420545211 19/03/2016 Xóm Pác Pan, Xã Nam Tuấn 01/07/2016 155

55 Lương Tuấn Vũ 0420545218 03/03/2016 Cốc Phát, Xã Nguyễn Huệ 03/03/2016 162

56 Hoàng Lương Kỳ Vọng 0420545355 09/03/2016 Xóm Nà Diểu, Xã Nam Tuấn 155

57 Hoàng Thị Thanh Hòa 0420545520 13/03/2016 Xóm Vò Xả, Xã Nam Tuấn 01/08/2016 155

58 Ma Vĩnh Khôi 0420545523 11/03/2016 Xóm Bó Báng, Xã Nam Tuấn 01/07/2016 155

59 Lê Hải Nam 0420545530 30/03/2016 Xóm Nà Cháu, Xã Nam Tuấn 01/07/2016 155
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60 Triệu Duy An 0420549287 18/03/2016 Nà Thúm, xã Trương Lương, H. Hòa An 18/03/2016 160

61 Chung Minh Khang 0420549446 29/03/2016 Nà Tẻng, Thị trấn Nước Hai 29/03/2016 153

62 Hoàng Vũ Ánh Dương 0420551086 28/03/2016 Thắc Tháy, Xã Đức Long 28/03/2016 158

63 Lương Hải Đăng 0420557322 13/03/2016 Bốc Thượng, Xã Bạch Đằng 13/03/2016 171

64 Hoàng Mạnh Quân 0420560306 23/03/2016 Xóm Tổng Hoáng, Xã Trương Lương 23/03/2016 160

65 Hoàng Thị Thắm 0420561701 27/02/2016 Hạnh Phúc, Xã Hoàng Tung 167

66 Phan Thành Long 0420563801 19/03/2016 Xóm 7 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 19/03/2016 153

67 Đào Duy Nhất 0420565753 15/03/2016 Xóm Lũng Nặm, Xã Ngũ Lão 01/07/2016 159

68 Sầm Thị Kim Hân 0420567872 07/03/2016 Xóm Bó Mỵ, Xã Bình Dương 07/03/2016 172

69 Hoàng Đinh Thăng 0420567918 30/03/2016 Xóm Khuổi Rỳ, Xã Bình Dương 30/03/2016 172

70 Triệu Thị Bích Ngọc 0420571408 08/03/2016 Pác Cam, Xã Hồng Việt 08/03/2016 164

71 Đàm Bế Huyền Diệu 0420571856 19/03/2016 Xóm Nặm Loát, Xã Nguyễn Huệ 162

72 Lương Tiến Đạt 0420571857 12/03/2016 Xóm Nặm Loát, Xã Nguyễn Huệ 01/04/2016 162

73 Nguyễn Đăng Khoa 0420578861 07/03/2016 Bình Long, Xã Hồng Việt 07/03/2016 164

74 Lê Hoàng Minh 0420584301 20/03/2016 Xóm 9 Bế Triều, Thị trấn Nước Hai 20/03/2016 153

75 Hoàng Hà Thành 0420586486 08/03/2016 Nà Nhừ, Xã Dân Chủ 08/03/2016 154

76 Đào Hồng Linh 0420594366 31/03/2016 Hát Thín, Xã Quang Trung 31/03/2016 169

77 Hồng Văn Sáu 0420631865 21/03/2016 Lũng Luông, Xã Ngũ Lão 21/03/2016 159

78 Nông Thị Mai Phương 0420640658 26/03/2016 Nà Niền, Xã Đức Long 26/03/2016 158

79 Lương Gia Hưng 0420621791 04/02/2019 Bản Gủn, Xã Ngũ Lão 159

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.


		2022-04-13T09:59:05+0700


		2022-04-13T09:59:44+0700


		2022-04-13T10:00:40+0700




